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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
(Áp dụng cho Quỹ đầu tư)
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ ĐẦU TƯ
1. Tên Quỹ đầu tư (Tiếng Việt):	
2. Tên Quỹ đầu tư (Tiếng Anh):	
3. Tên Quỹ đầu tư (viết tắt):	
4. Địa chỉ trụ sở/VPĐD tại TP.HCM:	
(Ghi rõ số nhà, tên đường, phường/xã)
5. Điện thoại: 		6. Email:	
7. Website:	
8. Mã số đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập:	
9. Ngày thành lập:		10. Quốc gia đăng ký trụ sở chính:	
B. MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ
11. Loại hình pháp lý (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
 1. Quỹ đầu tư mạo hiểm	 3. Quỹ đầu tư doanh nghiệp
 2. Quỹ đầu tư tư nhân	 4. Khác (Ghi rõ:	)
12. Trạng thái hoạt động (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Đang hoạt động (Đang tìm kiếm cơ hội đầu tư)	 3. Đang trong giai đoạn giải thể/Thoái vốn
 2. Đang quản lý danh mục (Hạn chế đầu tư mới)	 4. Tạm dừng hoạt động
13. Tổ chức quản lý Quỹ:	
14. Loại hình tổ chức quản lý Quỹ (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Cơ quan/Tổ chức nhà nước quản lý	 3. Tổ chức nước ngoài
 2. Tổ chức trong nước (Tư nhân)	 4. Liên doanh
15. Thành viên chủ chốt của Quỹ:
Họ và tên:		Chức vụ:	
C. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
16. Tổng tài sản quản lý:	triệu đồng	17. Vốn cam kết:	triệu đồng
18. Vốn đã giải ngân:	triệu đồng	19. Vốn còn có thể đầu tư:	triệu đồng
20. Nguồn vốn (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
 1. Vốn từ ngân sách nhà nước	 4. Vốn huy động từ các nhà đầu tư cá nhân (LPs)
 2. Vốn từ các tổ chức quốc tế/ODA	 5. Vốn từ các quỹ mẹ/Quỹ ủy thác nước ngoài
 3. Vốn tự có của doanh nghiệp/tập đoàn	
21. Giai đoạn đầu tư chủ yếu (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Giai đoạn tiền hạt giống (Pre-seed)	 4. Giai đoạn tăng trưởng (Series B, C+)
 2. Giai đoạn hạt giống (Seed)	 5. Giai đoạn cận IPO (Late Stage/Pre-IPO)
 3. Giai đoạn khởi động (Series A)	
20. Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
 1. Công nghệ số (AI, Big Data, Blockchain, IoT…)	 6. Sản xuất thông minh (Robotics, Tự động hóa, In 3D)
 2. Y tế & Sinh học (Medtech, Biotech, Dược phẩm)	 7. Năng lượng & Môi trường (Greentech, Năng lượng tái tạo)
 3. Giáo dục (Edtech, Đào tạo nguồn nhân lực số)	 8. Thương mại điện tử & Logistics
 4. Tài chính (Fintech, Insurtech.)	 9. Khác (Ghi rõ:	
 5. Nông nghiệp (Agtech, Foodtech)		)
21. Tỷ lệ đầu tư tối đa vào một dự án (Đơn vị tính: %): 	
(Là tỷ lệ mức đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp)
22. Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Dưới 15%/năm	 4. Từ 40%/năm trở lên
 2. Từ 15% đến dưới 25%/năm	 5. Không áp dụng
 3. Từ 25% đến dưới 40%/năm	(Đối với các quỹ tài trợ không vì lợi nhuận)
D. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
23. Lĩnh vực công nghệ đang ưu tiên hỗ trợ vốn nghiên cứu và phát triển (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
(10 công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)
	 1. Công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối).
	 6. Công nghệ chip bán dẫn

	 2. Công nghệ mạng di động thế hệ sau
	 7. Công nghệ an ninh mạng và lượng tử

	 3. Công nghệ robot và tự động hóa
	 8. Công nghệ biển, đại dương và lòng đất

	 4. Công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến
	 9. Công nghệ hàng không và vũ trụ

	 5. Công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến
	 10. Công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị


24. Số lượng dự án/nghiên cứu đã đầu tư:		25. Số tiền đã đầu tư:	triệu đồng
25. Đối tác liên kết (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
 1. Trường Đại học	
 2. Viện nghiên cứu / Trung tâm nghiên cứu	
 3. Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung	
 4. Cơ sở ươm tạo công nghệ / Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ
 5. Cơ quan quản lý nhà nước
 6. Quỹ đầu tư quốc tế
 7. Hiệp hội ngành nghề
 8. Khác (Ghi rõ:	)

	Người trả lời phiếu:
	TP.HCM, ngày.....tháng......năm 2026
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)




	Họ và tên:	
	

	Điện thoại:	
	

	Ký tên:
	


----------------------------------------------------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Hỗ trợ khởi nghiệp – Lầu 8, 123 Trương Định, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
Lê An – ĐT: 0855.112.687; Email: lan.skhcn@tphcm.gov.vn
Cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị !
